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Danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm được thế hiện trong Kinh Diệu Pháp
Liên Hoa, không chỉ là hình thức tín ngưỡng, tụng niệm, xưng danh
hiệu hay lễ lạy, cầu xin mà còn là sự tu tập trong nội tâm của mỗi
người để liễu ngộ, hay lắng nghe được tiếng nói của Vô Thường, Vô
Ngã, Duyên Sinh của vạn pháp

Tác giả: Hạnh Tâm

Phật giáo là tôn giáo ra đời cách đây khoảng 26 thể kỷ ở Ấn Độ, sự lan tỏa cũng
như tác động của giáo lý Phật đà đến đời sống sinh hoạt cũng như văn hoá của
rất nhiều quốc gia, là vô cùng mạnh mẽ.

Việt Nam là một quốc gia có bề dày lịch sử phát triển của Phật giáo, với khoảng
trên 2000 năm. Trong suốt tiến trình Phật giáo du nhập vào đất nước Việt Nam,
Phật giáo đã có sự đồng hành với những thăng trầm lịch sử dân tộc, cũng như
nền văn hoá bản địa.

Người Việt đã khéo léo tiếp thu Phật giáo, hòa quyện với văn hoá bản địa, đưa
Phật giáo thành tôn giáo mang đậm sắc dấu ấn văn hóa Việt Nam, hay nói cách
khác đạo Phật Việt Nam có những đặc sắc riêng của nền dân tộc Việt Nam. Hình
tượng Quan Thế Âm trong Phật giáo, đã được người Việt tiếp nhận gần gũi thân
thương như một người mẹ đầy lòng từ bi, với lòng nhân hậu hết mực yêu thương
chúng sinh muôn loài. Không những thế hình tượng Quan Thế Âm đã trở thành
một yếu tố văn hoá đặc sắc trong đời sống tâm linh người Việt khi được đưa vào
trong văn chương, ca dao, lễ hội hay những công trình kiến trúc nghệ thuật
mang đậm nét bản sắc văn hoá người Việt.
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Hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát

Có thể nói, hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là một hình tượng rất quen thuộc
đối với cộng đồng phật tử nói riêng cũng như đồng bào Việt Nam nói chung. Dù
ít dù nhiều hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đã có những ảnh hưởng nhất
định trong đời sống của hầu hết đa số người dân Việt Nam. Vậy Bồ Tát Quan
Thế Âm là ai?
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Xét về tên gọi, đây là vị Bồ Tát có hạnh huyện quán xét những âm thanh của
chúng sinh để tuỳ duyên cứu độ. Vậy nên, nếu gọi đúng ngôn ngữ Phật học thì
là Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng ở góc độ văn hoá, tên gọi Quan Thế Âm đã trở
nên quen thuộc và được đại đa số quần chúng nhân dân tiếp nhận, nên bài viết
sử dụng từ Quan hay cho từ Quán. Xét về cuộc đời tu hành cũng như hạnh
nguyện của Ngài, đã được đề cập rất nhiều qua các bản Kinh như: Kinh Diệu
Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn thứ 25, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Kinh Ngũ
Bách Danh,… Cụ thể trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25, đã
được đức Phật lý giải vì sao vị Bồ Tát này có tên là Quan Thế Âm.

Phẩm này, đương cơ là Bồ Tát Vô Tận Ý, muốn hiểu do nhân gì, duyên gì mà tên
là Quan Thế Âm. Thì đức Phật mới trả lời nhân và duyên cho Bồ Tát Vô Tận Ý, cụ
thể như sau: “Thiện nam tử ! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh
chịu các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ tát này, một lòng xưng danh. Quan
Thế Âm Bồ tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát”[1].

Như đoạn trích dẫn, vậy nguyên nhân có danh hiệu Quan Thế Âm, là do có vô
lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, mà hễ nghe danh hiệu
Quan Thế Âm, một lòng xưng danh, thì Quan Thế Âm tức thời xem xét tiếng kêu
cầu cứu, và giúp cho giải thoát khổ ách cho nên có hiệu là Quan Thế Âm.

Theo tư tưởng kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Chơn Thiện, trang 166-167, thì
Quan Thế Âm hay Vô Tận ý là biểu tượng có ý nghĩa: “Quan Thế Âm là hiểu rõ,
nghe tiếng nói của cuộc đời, tiếng nói vô ngã, vô thường và khổ đau, liễu ngộ ba
pháp ấy thì hành giả có điều kiện lìa xa tham ái và chấp trước 5 uẩn và thoát ly
hết thảy khổ đau. Tất cả hiện hữu cùng âm thanh, đều có tiếng nói thực tướng
của chúng: Tiếng nói vô ngã, tiếng nói duyên sinh.[2]”

Về hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm được thế hiện rất rõ trong Kinh Diệu
Pháp Liên Hoa ở mục 1 - 2 - 3, nếu người bị nước lớn làm trôi xưng danh hiệu Bồ
Tát này liền đặng chỗ cạn, nếu có người bị hại mà xưng hiệu thời dao gậy của
người cầm liền gãy từng khúc, người có tội gông cùm, gặp kẻ oán tặc, hoặc lòng
nhiều dâm dục…mà xưng hiệu Quan Thế Âm liền thoát nạn, thậm chí cầu con
trai, gái đều như ý nguyện.

Tiếp theo mục 4, trang 539, xưng hiệu và lễ lạy được công đức lớn, ngang bằng
công đức thọ trì sáu mươi hai ức hằng sa Bồ tát, trọn đời cúng dường tứ sự  thức
ăn, y phục, giường nằm, thuốc men. Qua đây ta nhận thấy việc thọ trì và lễ lạy
danh hiệu Quan Thế Âm chẳng thể nghĩ bàn.

Có thể nói, danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm được thế hiện trong Kinh Diệu Pháp
Liên Hoa, không chỉ là hình thức tín ngưỡng, tụng niệm, xưng danh hiệu hay lễ
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lạy, cầu xin mà còn là sự tu tập trong nội tâm của mỗi người để liễu ngộ, hay
lắng nghe được tiếng nói của Vô Thường, Vô Ngã, Duyên Sinh của vạn pháp, từ
đó chấm dứt khổ đau, đạt đến an vui. Đó mới là sự cứu độ rốt ráo của Bồ Tát
Quan Âm. Tuy nhiên, ngày nay, tín ngưỡng Quan Thế Âm được phổ cập sâu
rộng trong quần chúng, về phần hình thức là xưng hiệu, cũng như lễ lạy, tuy
nhiên vấn đề tu trì vẫn nằm ở phần sự, thiêng về hình thức, và đầy yếu tố tín
ngưỡng. Tức luôn tiếp xúc với phần tụng đọc văn tự thô của văn bản, hoặc lạy
ngũ bách danh… đa phần chỉ muốn cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm đáp ứng tham
muốn của chính mình. Như cầu hết bệnh, hết khổ, cầu con, cầu hết nợ, cầu giàu
có, cầu hết bệnh ung thư….Vấn đề này cũng như liều thuốc an thân, chỉ có giá
trị an tâm tạm thời. Nhưng ý nghĩa cốt lõi về phần lý bên trong, tức mỗi người
cần quán sâu danh hiệu để tiến đến tự thân xả ái, xả tham, xả trói buộc để đạt
đến giải thoát thành Phật vẫn chưa được chú trọng.

Hình tượng Bồ tát Quan Thế Âm trong đời sống tâm linh người Việt

Tín ngưỡng thờ Quan Âm đã xuất hiện trên đất nước ta vào khoảng thế kỷ thứ
nhất, thông qua các lái buôn từ Ấn Độ truyền đến đất Giao Châu. Theo nhà
nghiên cứu Nguyễn Lang trong cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận có đề cập đến
việc các thương buôn người Ấn trên đường buôn bán đã mang theo hình tượng
Phật Nhiên Đăng và Phật Quan Âm để thờ cúng, cầu mong sự bình an, may mắn
trong suốt chuyến đi. Và cũng do thế, nên người Việt đã tiếp thu tín ngưỡng Bồ
Tát Quan Thế Âm từ những thương buôn đó. Đến bất cứ vùng nào, Bồ tát Quán
Thế Âm cũng được thể hiện thông qua sự kết hợp thêm những tính chất của các
vị thần linh bản địa. Thực tế, tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thế Âm là một hình thức
pha trộn những nét đặc trưng giữa Phật giáo và các tín ngưỡng, tôn giáo thịnh
hành trong thời gian này.

Việt Nam với truyền thống văn hoá, đề cao người phụ nữ, tôn vinh người mẹ của
người Việt cổ đã tiếp nhận hình tượng Bồ tát Quan Thế Âm là một người nữ, ví
như người mẹ hiền đầy lòng từ bi.

Hình ảnh đó không chỉ được xưng tụng lễ lạy trong các ngồi chùa hay tại tư gia
của phật tử, mà còn xuất hiện trong ca dao Việt Nam.

“Cha già là Phật Thích Ca

Mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lên chùa lễ Phật, đền ơn sinh thành”.
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Hình ảnh đức Phật, đức Bồ Tát được ví như cha như mẹ, cho thấy hình ảnh đức
Bồ Tát hay đức Phật đã trở nên gần gũi đi vào đời sống văn hoá người Việt.
Thông qua đó, mỗi con người Việt sẽ dần thấm nhuần gương từ bi đức hạnh của
các Ngài để sống yêu thương, hiếu hạnh hơn. Bên cạnh đó, những câu chuyện
về hạnh từ bi, nhẫn nhục trong truyện dân gian như Quan Âm Thị kính, Quan
Âm Diệu Thiện đã trở thành những giai thoại bất hủ để người ta nhắc đến công
hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm trong nhận thức của người Việt.

“Tinh thông nghìn mắt nghìn tay,

Cũng trong một điểm linh đài hóa ra.

Rằng trong cõi nước Nam ta,

Bể Nam có đức Phật Bà Quan Âm”.

Phải chăng con mắt là đối tượng của nhận thức cũng là trí tuệ, bàn tay là biểu
tượng của hành động cũng là từ bi. Trí tuệ đi đôi với từ bi đó chính là triết lý sâu
xa của nhà Phật. Một người có từ bi nhưng không có trí tuệ thì tình thương đó sẽ
đưa tới sự dính mắc trói buộc, gây ra đau khổ cho mình và người. Cho nên, trí
tuệ tức chân lý chính là điều mà Phật giáo luôn đề cao hơn hết. Qua đây, chúng
ta cũng thể thấy được sự tài tình của người dân Việt khi đưa triết lý nhà Phật
vào truyện dân gian một cách rất khéo léo, và đầy tính uyên thâm. Từ đó, hình
ảnh nghìn mắt nghìn tay đã trở thành biểu tượng Bồ Tát Quan Thế Âm vô cùng
độc đáo và sâu sắc mang đậm chất triết lý nhà Phật. Phải chăng, trí tuệ (ngàn
mắt) đó chính là sự quan sát nhiều phương, nhiều góc đó, nhiều khía cạnh, là sự
bao quát, khách quan nhưng cũng cần ti mỉ sâu sắc từng pháp, từng đối tượng
để dùng vô số cách (ngàn bàn tay) để giúp đỡ tuỳ từng hoàn cảnh, nỗi khổ khác
nhau.

Hay trong truyện Quan Âm Thị Kính, bằng cốt truyện độc đáo, và ý thơ rất sâu
sắc đã truyền tải được cốt lõi triết lý nhà Phật vào một tác phẩm mang đậm
chất văn hoá người Việt. Hình ảnh nàng Thị Kính nghe lời cha mẹ, lấy chồng, để
báo hiếu song thân, nhưng rồi chịu nỗi hàm oan, khiến cha mẹ trở nên mất mặt,
lại chồng chất khổ đau. Triết lý vô thường, khổ được lồng ghép một cách tài
tình, không ai chắc chắn được bất kì một điều gì, một cuộc hôn nhân tưởng
chừng như viên mãn, hạnh phúc, chỉ vì một ý niệm thôi đã trở thành bi kịch.
Hay như, ý niệm kết hôn để báo hiếu song thân, nhưng rốt cuộc lại chẳng phải
là việc làm rốt ráo mà không khéo lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ trở thành bất hiếu,
làm phiền làm khổ song thân. Sự việc Thị Kính chọn xuất gia, một lần nữa thể
hiện nhân sinh quan, triết lý nhà Phật một cách sâu sắc trong truyện, đó chính
là tu tập, giác ngộ chân lý giải thoát, mới là đại báo hiếu. Việc mà cách đây hơn
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hai ngàn năm Thái tử Tất Đạt Đa đã từng làm.

Hay như việc chàng Kính Tâm nhẫn nhục, chịu bao lời dèm pha phí báng của
người đời, để nuôi con, để được ở lại trong chùa, gần gũi Tam Bảo để tu tập,
đâu chỉ đơn giản là thể hiện đức tính nhẫn nhục của nhà Phật thôi. Mà theo
người viết, đây chính là một sự đề cao chân lý, một sự tôn vinh thành quả giác
ngộ giải thoát. Mục tiêu tu tập giác ngộ, chân lý mới là cao cả là trên hết đối với
người con Phật, cho nên thị phị tai tiếng, hay những nỗi hàm oan kia chẳng là gì
có đối với một người lấy sự tu tập giác ngộ giải thoát làm kim chỉ nam, do thế
mà đức nhẫn nhục tự nhiên thành tựu. Và khi thành Phật Bà rồi, thì mọi thứ trở
nên sáng tỏ, chẳng cần lời lẽ ngôn từ phân minh.

Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng, con người Việt, đã thật nhuần nhuyễn khi
đưa chân lý nhà Phật, ẩn ghép trong các câu chuyện, những hình thức tín
ngưỡng dân gian, chèo kịch thơ ca,… và hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm trong hai
câu chuyện Quan Âm Diệu Thiện và Quan Âm Nam Hải đã là minh chứng hùng
hồn cho việc đưa triết lý nhà Phật, cụ thể là hạnh tu tập của Bồ Tát Quan Thế
Âm vào trong đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, những bức tượng phù điêu về
Quan Âm ở chùa Hương Tích, hay tượng nghìn mắt nghìn tay ở một số ngôi chùa
cổ như Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Phước Tường ở Sài Gòn,... cũng đã góp phần
lưu trữ những di sản về điêu khắc và hội hoạ cho dân tộc Việt Nam.

Tóm lại, hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm từ rất lâu đã len lỏi, ngấm ngầm, cắm rễ
rất sâu trong đời sống văn hóa, tâm linh, tình cảm của người Việt. Ngài đã thật
sự đi vào lòng người và đã được nhân dân ta tạc nên bởi những thiên truyện cổ
tích, những truyền thuyết dân gian, những tuồng chèo hát bội, những áng thơ
ca bất hủ. Cùng với niềm tín ngưỡng này mà từ xưa đến nay đã có biết bao bàn
tay nghệ nhân tài hoa đã tạc nên những bức phù điêu, những tranh tượng tuyệt
tác về Ngài. Mà trên hết, những tác phẩm nghệ thuật đó luôn chuyển tải
những hạnh nguyện từ bi bác ái, đức hiếu sinh, hạnh nhẫn nhục, khả năng lắng
nghe và trái đồng cảm. Chính đức hạnh cao quý đó của Ngài đã đúc kết nên
một triết lý sống mãi với thời gian và cũng là chuẩn mực đạo đức của người dân
Việt.

Tác giả: Hạnh Tâm ***
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